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	Số: 76/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4 (bản điện tử);
- TCT 30 của Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và d lịch;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Bản điện tử:
- VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các Phòng thuộc VP;
- Lưu: VT, TCT 30 tỉnh.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đăng Khoa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




PAGE  
2

_1373714188.doc


BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 76 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm  2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG

		TT

		Tên Thủ tục hành chính/Lĩnh vực



		I

		Lĩnh vực văn hoá



		1 

		Di sản văn hoá



		1.1

		Thành lập Bảo tàng cấp tỉnh 



		1.2

		Thành lập Bảo tàng tư nhân 



		1.3

		Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân



		1.4

		Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân



		1.5

		Cấp giấy phép tổ chức lễ hội



		1.6

		Báo cáo về tổ chức Lễ hội do cấp huyện tổ chức



		1.7

		Xếp hạng di tích cấp tỉnh 



		1.8

		Cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân



		1.9

		Cấp phép khai quật khẩn cấp



		1.10

		Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia



		1.11

		Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương



		1.12

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia.



		2

		Nghệ thuật biểu diễn 



		2.1

		Cấp phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị  nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghệ nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội thuộc địa phương)



		2.2

		Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyen nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp



		2.3

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp... đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch địa phương cấp phép



		2.4

		Cấp giấy phép biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh có yếu tố nước ngoài



		2.5

		Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký.





		2.6

		Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong  trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn.


(Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hoá, xã hội chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, của hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng)



		2.7

		Cho phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp



		2.8

		Cho phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp



		2.9

		Cấp phép trình diễn thời trang



		2.10

		Cấp phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương



		3

		Nhập khẩu băng đĩa nhạc,  văn hoá phẩm



		3.1

		Cấp phép phát hành băng đĩa nhạc sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương.



		3.2

		Phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu cho các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhập khẩu băng đĩa nhạc, sân khấu



		3.3

		Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương


a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân;


b) Để tham gia triển lãm, hội chợ tham gia các cuộc thi, liên hoan, lưu hành, phổ biến tại địa phương


c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hoá phẩm nhạp khẩu;


d) Văn hoá phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam;


Đ) Do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền cấp giấy phép



		4

		Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm



		4.1

		Giấy cấp phép liên hoan nhiếp ảnh 



		4.2

		Giấy cấp phép cuộc thi ảnh nghệ thuật



		4.3

		Giấy cấp phép hoạt động triển lãm



		4.4

		Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).



		4.5

		Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong cả nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương.



		5

		Thư viện



		5.1

		Đăng ký hoạt động thư viện cấp tỉnh  khi chia tách, sáp nhập



		5.2

		Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh miÒn nói



		5.3

		Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 trở lên



		6

		Quảng cáo



		6.1

		Cấp giấy phép quảng cáo trên băngzôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diện khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm phụ gia thực phẩm 



		6.2

		Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diện khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm phụ gia thực phẩm 



		6.3

		Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm 



		6.4

		Cấp giấy phép quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm 



		6.5

		Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 



		6.6

		Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn



		6.7

		Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá thông thường 



		6.8

		Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băngzôn, phương tiện giao thông, vật pháp quang, vật thể trên không dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường



		6.9

		Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano, phương tiện giao thông



		6.10

		Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam



		II

		Lĩnh vực Thể dục-Thể thao



		1

		Cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 



		2

		Cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thể thao



		3

		Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn



		4

		Sát nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh



		III

		Lĩnh vực Du lịch



		1

		Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế



		2

		Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa



		3

		Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên



		4

		Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch



		5

		Đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch



		6

		Phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú Du lịch (loại đạt tiêu chuẩn tối thiểu)  



		7

		Phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú Du lịch (loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1-2 sao)



		8

		CÊp giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 



		9

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam



		10

		Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam



		11

		Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam



		12

		Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch



		13

		Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch



		14

		Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.



		15

		Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hang 1 sao, 2 sao cho khách sạn làng Du lịch



		16

		Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.



		17

		Xếp hạng lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG


I. Di sản văn hoá

		1. Thành lập Bảo tàng cấp tỉnh 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở. Giám đốc Sở có văn bản xác nhận đủ điều kiện thành lập bảo tàng trình Chủ tịch UBND tỉnh;

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập;

Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.  


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1.  Đơn đề nghị xin cấp phép thành lập bảo tàng cấp tỉnh;


2. Bảng thống kê danh mục hiện vật, bộ sưu tập hiện có;


3. Sơ yếu lý lịch của người đứng ra đại diện thành lập bảo tàng;


4. Cơ cấu chức năng của bảo tàng;


5. Bản vẽ mặt bằng, phối cảnh tổng thể kiến trúc của bảo tàng;


6. Đề cương, Makét nội dung trưng bày;


7. Bảng kê về trang thiết bị kĩ thuật.


b) Số bộ hồ sơ:  02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định thành lập Bảo tàng



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện thành lập bảo tàng:

1. Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;


2. Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản;


3. Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang





		2. Thành lập Bảo tàng tư nhân 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở. Giám đốc Sở có văn bản xác nhận đủ điều kiện xếp hạng bảo tàng trình Chủ tịch UBND tỉnh;

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập; 


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp giấy phép thành lập bảo tàng tư nhân của tổ chức, cá nhân;


 2. Bảng thống kê danh mục hiện vật, bộ sưu tập hiện có;


3. Sơ yếu lý lịch của người đứng ra đại diện thành lập bảo tàng (có xác nhận của UBND nơi cư trú);


4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về nghiệp vụ của người đứng ra thành lập bảo tàng;


5. Bản vẽ mặt bằng, phối cảnh tổng thể kiến trúc của bảo tàng;


6. Đề cương, Makét nội dung trưng bày;


7. Bảng kê về trang thiết bị kĩ thuật.


b) Số bộ hồ sơ:  02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định thành lập Bảo tàng tư nhân



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện thành lập bảo tàng:


1. Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;


2. Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản;


3. Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày  29/6/2001.

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn và trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở. Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh;


Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng. Nếu đủ điều kiện Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xếp hạng bảo tàng và chuyển về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng của Người đứng đầu bảo tàng cấp tỉnh hoặc bảo tàng tư nhân;

2- Bảng thống kê danh mục tài liệu, hiện vật, bộ sưu tập, trang thiết bị kĩ thuật, công trình kiến trúc, cơ cấu tổ chức, số lượng khách tham quan tới bảo tàng hàng năm theo Luật di sản văn hoá và quy định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ;


3. Các văn bằng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên của bảo tàng (80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 30% trở lên có trình độ đại học chuyên nghành bảo tàng).  


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 



		Thời hạn giải quyết:

		90 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan phối hợp: Cục di sản văn hoá (Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch).



		Kết quả:

		Quyết định Xếp hạng bảo tàng hạng II



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Bảo tàng hạng II phải đạt được các tiêu chuẩn sau:


1. Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ đủ 10.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất ba sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ đủ 80% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên;


2. Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 70% phương tiện, trang thiết bị, kĩ thuật và công nghệ hiện đại;


3. Có công trình kiến trúc bền vững, không gian, môi trường và hạ tầng kĩ thuật đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.500m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 1.000m2 trở lên và được phaan loại theo chất liệu;


4. 80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 30% trở lên có trình độ đại học chuyên nghành bảo tàng;


5. Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm có từ 150.000 lượt người trở lên; tổ chức các triển lãm và hội thảo chuyên đề, ít nhất 1 năm 2 lần; tổ chức các đề tài khoa học; hàng năm có ít nhất 1 xuất bản phẩm.


(Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ)



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Di sản văn hoá  được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		4.  Xếp hạng bảo tàng hạng  III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn và trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở. Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh;


Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng. Nếu đủ điều kiện Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xếp hạng bảo tàng và chuyển về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng của Người đứng đầu bảo tàng cấp tỉnh hoặc bảo tàng tư nhân;

2- Bảng thống kê danh mục tài liệu, hiện vật, bộ sưu tập, trang thiết bị kĩ thuật, công trình kiến trúc, cơ cấu tổ chức, số lượng khách tham quan tới bảo tàng hàng năm theo Luật di sản văn hoá và quy định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ;


3. Các văn bằng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên của bảo tàng (60% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 25% trở lên có trình độ đại học chuyên nghành bảo tàng).

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		90 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản nơi bảo tàng đề nghị xếp hạng.



		Kết quả:

		Quyết định công nhận xếp hạng bảo tàng hạng III



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Bảo tàng hạng III phải đạt các tiêu chuẩn sau:


- Có số tài liệu, hiện vật góc từ đủ 5.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất là một sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ đủ 70% tổng số tài liệu, hiện trở lên;

- Tài liệu, hiện vật đựoc bảo quản và trưng bày với 50% phương tiện, trang thiất bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại;

- Có công trình kiến trúc bền vững và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.000m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 500m2;

- 60% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 25% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng;

- Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm có từ 50.000 lượng người trở lên; tổ chức các triển lãm và hội thảo chuyên đề ít nhất một năm.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		5. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có bản văn trình UBND tỉnh;

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép tổ chức lễ hội và chuyển lại cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị được cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội);


2.   2- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3, Nghị định 11/2006/NĐ- CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép tổ chức lễ hội



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ đề nghị tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang trước ngày khai mạc lễ hội ít nhất 45 ngày làm việc.

(Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006)



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		6. Báo cáo về Tổ chức Lễ hội do cấp huyện tổ chức



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn và trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản trình UBND tỉnh.


Bước 3: UBND tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội và chuyển cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


 Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Tờ trình xin phép mở lẽ hội của cơ quan, tổ chức;


2. Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội; 


3. Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội; 


4. Danh sách ban Tổ chức lễ hội. 


b) b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Các lễ hội khi tổ chức không phải xin cấp phép nhưng phải báo cáo bằng văn bản với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang gồm:


1. Lễ hội dân gian đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ;


2. Lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu có ý nghĩa giáo dục truyền thống


3. Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải gửi báo cáo tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang trước ngày khai mạc lễ hội ít nhất 20 ngày làm việc.

(Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006)  



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		7. Thủ tục xếp hạng di tích cấp tỉnh 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tổng hợp các di tích đề nghị xếp hạng trên địa bàn, tham mưu cho UBND huyện làm công văn đề nghị Sở VHTTDL xem xét;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm lập hồ sơ khoa học và pháp lý di tích, có tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xếp hạng di tích; 


Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định xếp hạng di tích;

Bước 4: Kết quả được chuyển về phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố qua đường công văn hoặc nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		- Gửi qua đường bưu điện.


- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;


2. Lý lịch di tích;


3. Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường tới di tích;


4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;

5. Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật có trong di tích từ cỡ 9 x 12 trở lên;

6. Bản thống kê di vật, cổ vật thuộc di tích;


7. Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán-Nôm hoặc tài liệu bằng ngôn ngữ khác có liên quan tới di tích;


8. Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của UBND các cấp;


9. Tờ trình về việc xếp hạng di tích của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện, thành phố, Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND xã, phường, thị trấn.



		Kết quả:

		Quyết định xếp hạng di tích



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Di sản văn hoá  được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		8. Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở, ký quyết định cấp giấy phép;

Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 


2- Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3- Văn bản đồng ý của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia: 


1. Có mục đích rõ ràng;


2. Có bản gốc để đối chiếu;


3. Có dấu hiệu riêng để phân biệt với bản gốc.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001. 


- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		9. Thẩm định, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép khai quật khẩn cấp.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ xin phép thăm dò khai quật, khảo cổ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả  kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, trình Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch; 


Bước 3: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép, gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  


Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò;

2- Sơ đồ tỷ lệ 1:500 thể hiện rõ vị trí,diện tích, địa điểm khảo cổ cần khai quật;

3- Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp.

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 

- Cơ quan phối hợp: Cục Di sản văn hoá, Viện Khảo cổ- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố.



		Kết quả:

		 Giấy phép khai quật khẩn cấp



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:


- Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân khác có liên quan đến khảo cổ học;


- Có ít nhất 5 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;


- Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

(Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

2. Sơ đồ tỷ lệ 1.500 thể hiện rõ vị trí, diện tích, địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		10. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký cấp giấy đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin đăng ký di vật (cổ vật, bảo vật) quốc gia;


2- Mẫu phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo mẫu quy định;


3- Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 

- Cơ quan phối hợp: Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đăng ký di vật (cổ vật, bảo vật) quốc gia



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đăng ký di vật (cổ vật, bảo vật) quốc gia

(Thông tư 07/2004/TT- BVHTT ngày 19/02/2004)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.

- Thông tư 07/2004/TT- BVHTT ngày 19/02/2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		11. Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét cấp giấy phép.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể;


2- Đề án nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, UBND, Phòng văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố có liên quan.



		Kết quả:

		Giấy phép nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		12. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét, gửi hồ sơ về Cục Di sản văn hoá để thẩm định;

Bước 3: Cục Di sản văn hoá xem xét và có văn bản thoả thuận gửi Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch. Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề;

Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp chứng chỉ;


2- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về di vật, cổ vật;


3- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Kết quả:

		Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia:


1. Có trình độ chuyên môn về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;


2. Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hoá theo quyết định của toà án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính.

(Luật di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002)



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật di sản văn hoá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001.


- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang





II. Nghệ thuật biểu diễn 

		1.  Cấp phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị  nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghệ nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội thuộc địa phương).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy hẹn; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở. Nếu chương trình phải thẩm định trực tiếp thì định thời gian duyệt và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. Sau khi thẩm định nếu chương trình đủ điều kiện cấp giấy phép công diễn, trình lãnh đạo ký. Phòng chuyên môn giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin phép cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: Tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn;

2- Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ sĩ, diễn viên tham gia;

3- Các đơn vị nghệ thuật được thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nộp bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép công diễn



		Phí, lệ phí:

		Mức thu phí thẩm định chương trình:


- Đến 50 phút: 300.000đ


- 51 phút-100 phút: 600.000đ


- 101 phút- 150 phút: 900.000đ


- Trên 150 phút: 900.000 + mức phí tăng thêm


(Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

- Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		2. Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy hẹn; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở. Nếu chương trình phải thẩm định trực tiếp thì định thời gian duyệt và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. Sau khi thẩm định nếu chương trình đủ điều kiện cấp giấy phép công diễn, trình lãnh đạo ký. Phòng chuyên môn giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin phép cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: Tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn;

2- Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ sĩ, diễn viên tham gia;

3- Các đơn vị nghệ thuật được thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nộp bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép công diễn



		Phí, lệ phí:

		Mức thu phí thẩm định chương trình :


- Đến 50 phút: 300.000đ


- 51 phút-100 phút: 600.000đ


- 101 phút- 150 phút: 900.000đ


- Trên 150 phút: 900.000 + mức phí tăng thêm

(Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

- Thông tư 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật. 


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp... đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch địa phương cấp phép.



		Trình tự thực hiện:



		Bước 1: Tổ chức dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật: ghi rõ thời gian, địa điểm biểu diễn;

2- Giấy phép công diễn (bản sao có công chứng); 


3- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng); 


4- Chương trình biểu diễn và diễn viên;

5- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không vi phạm các quy định cấm (Điều 4, Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006);

b) Số bộ hồ sơ:  01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật



		Phí, lệ phí:

		Không. 



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

(Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang quy định)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Thời hạn giấy tiếp nhận biểu diễn không quá 30 ngày



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		4.  Cấp giấy phép biểu diễn không nhằm mục đích kinh doanh có yếu tố nước ngoài 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật: ghi rõ thời gian, địa điểm biểu diễn;

2- Danh sách chương trình, tiết mục, vở diễn; 


3- Danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp);

4- Băng, đĩa (Video-VCD-DVD) ghi chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam; 


5- Hợp đồng hoặc thoả thuận bằng văn bản giữa đơn vị tổ chức BDNT chuyện nghiệp Việt Nam và đối tác mời.

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật


(Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang quy định)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.







5. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký.


		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật;


2- Bản đăng ký thời gian và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn; 


3- Giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp;


4- Văn bản thông qua đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật


( Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang quy định)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		6. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, của hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng có yếu tố nước ngoài) đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép biểu diễn.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30) 


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật;


2- Bản đăng ký: ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;

3- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm (Điều 4 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công);

4- Giấy phép cho phép biểu diễn của Cục nghệ thuật biểu diễn.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật


(Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang quy định)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		7. Cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước;

2- Đơn đề nghị, gửi kèm theo danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài;

3- Văn bản hợp đồng hoặc thoả thuận với đối tác nước ngoài.

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy phép biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		8. Cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật;


2- Đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt Nam, kèm nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách thành viên tham gia: ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp;


2- Văn bản hợp đồng hoặc thoả thuận giữa đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật Việt nam với đối tác mời;


3- Băng, đĩa (Vidio-VCD-DVD) ghi chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam.

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật


(Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang quy định)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công.


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		9.  Cấp phép trình diễn thời trang 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy phép trình diễn thời trang: ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;

2- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm (Điều 4 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công);

3- Giấy phép công diễn của Cục Nghệ thuật biểu diễn đối với các đoàn Trung ương, các đoàn nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn theo chương trình hợp tác văn hoá giữa các cơ quan Trung ương với nước ngoài. Giấy phép công diễn đối với các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy phép trình diễn thời trang



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		10.  Cấp phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy phép trình diễn thời trang: ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;

2- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm (Điều 4 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công);

3- Giấy phép công diễn của Cục Nghệ thuật biểu diễn đối với các đoàn Trung ương, các đoàn nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn theo chương trình hợp tác văn hoá giữa các cơ quan Trung ương với nước ngoài. Giấy phép công diễn đối với các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





III. Băng đĩa nhạc sân khấu

		1. Cấp phép phát hành băng đĩa nhạc sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp phép phát hành băng đĩa nhạc sân khấu: ghi rõ nội dung(chủ đề) băng đĩa, tên tác phẩm, tác giả, nguồn gốc;

2 – Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm (bản sao có công chứng);

3 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép phát hành băng đĩa nhạc sân khấu



		Phí, lệ phí:

		* Phí thẩm định chương trình:


1. Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa (block): 70.000;

2. Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:


+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 700.000/chương trình


+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc (700.000 + mức phí tăng thêm là 10.000/01 bài hát, bản nhạc


(Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình);

3. Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật iệu khác: 10.000/ Một bài hát hoặc bản nhạc được bổ sung mới (Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình ca nhạc bổ sung mới).

(Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 của Bộ trưởng  Bộ Tài chính)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ  về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Quyết định số 55/1999/QĐ –BVHTT ngày 05/8/1999 của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu.

- Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quiản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các chất liệu khác. 


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		2. Phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu cho các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhập khẩu băng đĩa nhạc, sân khấu.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm;


2- Văn bản chứng nhận bản quyền tác giả, nguồn gốc hợp pháp của ẩn phẩm (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt);


3- Mẫu sản phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu (nếu sản phẩm chứa đựng nội dung bằng tiếng nước ngoài thì phái được dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyển phê duyệt).

b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp.thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 



		Kết quả:

		Giấy phép nhập khẩu băng đĩa nhạc, sân khấu



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt dộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

- Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


(Trong trường hợp cần thẩm định nội dung Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định trực tiếp. Nều không đủ điền kiện nhập khẩu sẽ có văn bản trả lời nêu ro lý do)


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm: ghi rõ loại văn hoá phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng;

2- Trường hợp nhập khẩu văn hoá phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cấp tỉnh;


3- Trường hợp cần giám định nội dung tổ chức cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hoá phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm



		Phí, lệ phí:

		* Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm nhập khẩu:

1. Sách, báo, tạp chí các loại: 10.000/cuốn (tờ);


2. Tranh in, ảnh, lịch các loại: 20.000/cuốn (tờ);


3. Các loại ấn phẩm khác: 5.000/ tác phẩm


(Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 16/12/2006)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm

(Thông tư 36/2002/ TT-BVHTT ngày 24/12/2002)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương trong các trường hợp sau:


1. Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân;


2. Để tham gia triển lãm, hội chợ tham gia các cuộc thi, liên hoan, lưu hành, phổ biến tại địa phương;


3. Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hoá phẩm nhạp khẩu;


4. Văn hoá phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam;


5. Do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền cấp giấy phép.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị đinh số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm.

- Thông tư 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





IV. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm


		1. Cấp phép liên hoan nhiếp ảnh 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở ký; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


   1. Đơn đề nghị được cấp giấy phép tổ chức triển lãm (liên hoan ảnh); 


   2. Mẫu giấy mời, lời giới thiệu bằng tiếng việt; nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới hoặc trang bên và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt;


   3. Chương trình và nội dung cụ thể;

   4. Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các tác phẩm in ấn) thể hiện nội dung;


   5. Danh sách tác phẩm, tác giả (đã được tuyển chọn);


   6. Ảnh mẫu tác phẩm hoặc tác phẩm sẽ trưng bày khổ nhỏ nhất 9x12cm (ảnh mẫu phải từ phim gốc của ảnh trưng bày kể cả thể loại đen trắng hay màu), có ghi kích thước tác phẩm, chú thích bằng tiếng Việt.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép tổ chức liên hoan nhiếp ảnh 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị tổ chức triển lãm (liên hoan ảnh) 


Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		2. Cấp giấy phép cuộc thi ảnh nghệ thuật



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cơ quan, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở ký; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


   1. Đơn đề nghị được cấp giấy phép hoặc công văn, công hàm;


   2. Mẫu giấy mời, lời giới thiệu bằng tiếng việt; nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới hoặc trang bên và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt;


   3. Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các tác phẩm in ấn) thể hiện nội dung;


   4. Danh sách tác phẩm, tác giả (đã được tuyển chọn);


   5. Ảnh mẫu tác phẩm hoặc tác phẩm sẽ trưng bày khổ nhỏ nhất 9x12cm (ảnh mẫu phải từ phim gốc của ảnh trưng bày kể cả thể loại đen trắng hay màu), có ghi kích thước tác phẩm, chú thích bằng tiếng Việt.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Cấp giấy chứng nhận hoạt động triển lãm  văn hoá, nghệ thuật



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở ký; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị được cấp giấy phép hoạt động triển lãm;          2. Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm;


3. Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm;\


4. Mẫu giấy mời, nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt. Nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới và không lớn hơn hai lần tiếng Việt 

5. Cataloge, tờ gấp và sách mỹ thuật thể hiện nội dung (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đăng ký triển lãm



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin tổ chức triển lãm mỹ thuật 


(Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của BVHTT ban hành quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Galery.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		4. Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương uỷ quyền cho Sở văn hoáThể thao và Du lịch cấp phép.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở ký; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;


2. Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật;


3. Các văn bản có liên quan tới công trình; 


4. Ảnh chụp phắc thảo 3 chiều và bản vẽ phương thiết kế (kích thước nhỏ nhất là 15x18cm).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Kết quả:

		Giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) 


(Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT Ngày 29/3/2000)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Giấy phép thể hiện tượng đài, trang hoành tráng có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên mà không thực hiện chủ đầu tư phải xin cấp lại.

(Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT Ngày 29/3/2000)



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT Ngày 29/3/2000 của BVHTT ban hành quy chế quản lý xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật).

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		5. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong cả nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn và trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở kí kết quả giải quyết; giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị được cấp phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc;


2. Đề án được người có thẩm quyền cấp phép phê duyệt;


3. Thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước phê duyệt; 


4. Thể lệ tổ chức trại sáng tác của chủ đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc 


(Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc. Có hiệu lực ngày 30/1/2009.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





V. Lĩnh vực thư viện


		1. Đăng ký hoạt động thư viện cấp tỉnh  khi chia tách, sáp nhập



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:

1- Quyết định thành lập thư viện;


2- Đơn đăng ký hoạt động thư viện;


3- Nội quy thư viện. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thư viện cấp tỉnh 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện


2. Nội quy mẫu thư viện


(Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện.


- Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		2. Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh vùng miền núi 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Quyết định thành lập thư viện;


2- Đơn đăng  ký hoạt động thư viện;


3- Nội quy thư viện.  


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện


2. Nội quy mẫu thư viện


(Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003)



		Yêu cầu, điều kiện:

		* Điều kiện đăng ký hoạt động thư viện cấp tỉnh miền núi:


1- Vốn tài liệu thư viện: tối thiểu 20.000 bản sách, 30 tên báo, tạp chí;


2- Trụ sở, trang thiết bị chuyên dùng: 


- Có trụ sở riêng, vị trí thuận lợi; diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động;


- Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu: 50 chỗ ngồi đọc cho phòng đọc tổng hợp, 20 chỗ ngồi đọc cho các phòng đọc khác;


- Có đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như: giá để sách, báo; tủ trưng bày giới thiệu sách, báo; bàn ghế; tủ mục lục tra cứu tài liệu; máy tính.


3- Người có chuyên môn, nghiệp vụ thư viện: tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin-thư viện hoặc chuyên ngành khác phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương;


4- Kinh phí đảm bảo cho thư viện hoạt động ổn định và phát triển.


* Yêu cầu:


- Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày thành lập, phải đăng ký hoạt động thư viện;

- Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ, quy chế, nội dung hoạt động hoặc giải thể phải thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện.


- Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 trở lên



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đăng ký hoạt động thư viện;


2- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;


3- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;


3- Nội quy thư viện. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện;


2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;


3. Sơ yếu lý lịch;


(Nghị định 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009)



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Có vốn sách ban đầu từ 20.000 trở lên


(Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009)



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 


- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





VI. Lĩnh vực Quảng cáo


		1.Cấp giấy phép quảng cáo trên băngzôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diện khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm phụ gia thực phẩm.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo;


2- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);


3- Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế;

4- Mẫu market sản phẩm quảng cáo in màu (02 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: 100.000/cái.

- Gia hạn giấy phép: 50 % mức quy định (nộp giấy phép đã được cấp để gia hạn giấy phép).

(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		2. Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diện khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm phụ gia thực phẩm.  



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo;


2- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);


3- Giấy đăng ký chất lượng sản phẩm hoặc giấy chứng minh chất lượng hàng hoá đối với hàng quảng cáo mà pháp luật quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng (công chứng); 


4- Mẫu market sản phẩm quảng cáo in màu (2 bản);

5- Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: 


- Bảng biểu từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1chiếc


- Bảng biểu dưới 10m2:100.000đ


- Phương tiện giao thông: 100.000đ/1 chiếc


- Băng rôn: 50.000đ/1chiếc tối đa 1 giấy phép:2.000.000đ


- Gia hạn giấy phép: 50 % mức quy định (Nộp giấy phép quảng cáo đã được cấp để được gia hạn giấy phép)


(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNV-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		-  Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả trả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn giao cho người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện cấp phép, tiến hành xây dựng bản dự thảo cấp phép chuyển cho lãnh đạo phòng thẩm định, nếu đủ điều kiện phải ký nháy vào giấy phép sau đó trình lãnh đạo Sở phê duyệt; Giao lại kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 3: Công dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo;


2- Chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo) (công chứng);


3- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực của Bộ Y tế (đối với quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh);


4- KÌm theo loại sản phẩm quảng cáo cần có một trong các giấy tờ sau:


- Bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành (đối với quảng cáo trang thiết bị y tế);


- Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền (đối với quảng cáo thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm);


- Bản sao phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng  hoá; Bản sao công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (sản phẩm trong nước); Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền (sản phẩm nhập khẩu).


5- Mẫu market sản phẩm quảng cáo in màu (02 bản);


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- C¬ quan phèi hîp: Sở Y tế Bắc Giang. 



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		* Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế:


- Bảng biểu từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1chiếc


- Bảng biểu dưới 10m2:100.000đ


- Gia hạn giấy phép: 50 % mức quy định (nộp giấy phép đã được cấp để xin ra hạn)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		4. Cấp giấy phép quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả trả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn giao cho người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện cấp phép, tiến hành xây dựng bản dự thảo cấp phép chuyển cho lãnh đạo phòng thẩm định, nếu đủ điều kiện phải ký nháy vào giấy phép sau đó trình lãnh đạo Sở phê duyệt; Giao lại kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Công dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo;

2- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực của Bộ Y tế (đối với quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh);

3- Bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành (đối với quảng cáo trang thiết bị y tế);


4- Bản sao tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền (đối với quảng cáo thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm);

5- Bản sao phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng  hoá; Bản sao công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (sản phẩm trong nước); Giấy phép lưu hành mỹ phẩm và hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền (sản phẩm nhập khẩu);

6- Mẫu market sản phẩm quảng cáo in màu (02 bản)


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế.



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế: 100.000đ/cái


- Gia hạn giấy phép: 50 % mức quy định (nộp giấy phép đã được cấp để gia hạn giấy phép).



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		 - Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 h­íng dÉn thñ tôc cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o mét cöa liªn th«ng.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		5. Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo; 


2- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

3- Makét sản phẩm quảng cáo in màu có đóng dấu hoặc chữ ký của tổ chức, cá nhân (02 Makét sản phẩm );


4- KÌm theo loại sản phẩm quảng cáo cần bổ sung một trong những giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng), hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt (đối với quảng cáo thuốc thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật);


- Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (đối với quảng cáo thuốc thú y);


- Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội (đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống);


- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản công bố chất lượng (đối với quảng cáo phâm bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt thức ăn chăn nuôi).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp PTNT.



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp:


- Bảng biểu từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1chiếc


- Bảng biểu dưới 10m2:100.000đ


- Phương tiện giao thông: 100.000đ/1 chiếc


- Băng rôn: 50.000đ/1chiếc tối đa 1 giấy phép:2.000.000đ


- Gia hạn giấy phép:50 % mức quy định (nộp giấy phép đã được cấp để gia hạn giấy phép).


(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		  - Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. 


- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		6. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả trả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn giao cho người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện cấp phép, tiến hành xây dựng bản dự thảo cấp phép chuyển cho lãnh đạo phòng thẩm định, nếu đủ điều kiện phải ký nháy vào giấy phép sau đó trình lãnh đạo Sở phê duyệt; Giao lại kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 3: Công dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo; 


2- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

3- Makét sản phẩm quảng cáo in màu có đóng dấu hoặc chữ ký của tổ chức, cá nhân (02 bản);


4- Kèm Theo loại sản phẩm quảng cáo cần bổ sung một trong những giấy tờ sau:


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng), hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt (đối với quảng cáo thuốc thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật);


- Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (đối với quảng cáo thuốc thú y);


- Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội (đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống);


- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản công bố chất lượng (đối với quảng cáo phâm bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt thức ăn chăn nuôi);


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		12 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp, phối hợp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp thực hiện  Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp.



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		* Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp:


- Bảng biểu từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1chiếc


- Bảng biểu dưới 10m2:100.000đ


- Phương tiện giao thông: 100.000đ/1 chiếc


- Băng rôn: 50.000đ/1chiếc tối đa 1 giấy phép:2.000.000đ


- Gia hạn giấy phép:50 % mức quy định (nộp giấy phép đã được cấp để gia hạn giấy phép).


(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		 - Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001;


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		7. Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá thông thường 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện Quảng cáo;


2- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3-Bản sao công chứng giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm;


4- Makét sản phẩm quảng cáo in màu có đóng dấu của tổ chức, đơn vị xin quảng cáo (02 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		* Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô, đối với hàng hoá trong lĩnh vực hàng hoá thông thường: 


- Bảng biểu từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1chiếc


- Bảng biểu dưới 10m2:100.000đ


- Phương tiện giao thông: 100.000đ/1 chiếc


- Băng rôn: 50.000đ/1chiếc tối đa 1 giấy phép:2.000.000đ


- Gia hạn giấy phép:50 % mức quy định


(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		8. Cấp giấy phép quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông vật phát quang, vật thể trên không dưới nước đối với hàng hoá thông thường. 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin thực hiện quảng cáo;


2-  Bản sao công chứng giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);


3- Bản sao công chứng Giấy đăng ký chất lượng sản phẩm hoặc giấy chứng minh chất lượng hàng hoá đối với hàng quảng cáo mà pháp luật quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng;


4- Mẫu market sản phẩm quảng cáo in màu (2 bản).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí quảng cáo  trên băng rôn, phương tiện giao thông vật phát quang, vật thể trên không dưới nước đối với hàng hoá thông thường: 100.000đ/cái


(Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. 


- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		9. Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano, phương tiện giao thông.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả trả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn giao cho người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện cấp phép, tiến hành xây dựng bản dự thảo cấp phép chuyển cho lãnh đạo phòng thẩm định, nếu đủ điều kiện phải ký nháy vào giấy phép sau đó trình lãnh đạo Sở phê duyệt; Giao lại kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Công dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo;


2- Giấy phép cũ được cấp cho sản phẩm xin ra hạn quảng cáo;


 3- Mẫu market sản phẩm quảng cáo in màu (2 bản).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp  Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp.



		Kết quả:

		Giấy phép ra hạn thực hiện quảng cáo



		Phí, lệ phí:

		* Lệ phí quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp: Gia hạn giấy phép 50 % mức quy  định  tương ứng cụ thể là:


- Bảng biểu từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1chiếc


- Bảng biểu từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1chiếc


- Bảng biểu dưới 10m2:100.000đ


- Phương tiện giao thông: 100.000đ/1 chiếc


- Băng rôn: 50.000đ/1chiếc tối đa 1 giấy phép:2.000.000đ



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin ra hạn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


(Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BNNPTNT-BYT-BXD, ngày 28/2/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh Quảng cáo 16/11/2001 số 39/2001/ PL – UBTVQH 10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

- Thông tư Số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		10. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 



		Trình tự thực hiện:




		   Bước 1: Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ nước ngoài đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả trả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


     Bước 2: Các phòng chuyên môn giao cho người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện cấp phép, tiến hành xây dựng bản dự thảo cấp phép chuyển cho lãnh đạo phòng thẩm định, sau đó trình lãnh đạo Sở VHTTDL xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt; Giao lại kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 


Bước 3: Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ nước ngoài đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);  

2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và dịch ra tiếng Việt  Nam. Bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan đại diện ngoại giao qua  lãnh sự của Việt nam ở nước ngoài chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Kết quả:

		Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Công ty quảng cáo nước ngoài 


 (Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT, ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ- CP).   



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ nước ngoài  được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước mà tổ chức cá nhân đó mang quốc tịch.

- Trong trường hợp văn phòng đại diện chi nhánh của tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài có thay đổi về tên gọi quốc tịch; họ tên người làm việc; số người nước ngoài làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, nội dung hoạt, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện,  chi nhánh phải thông báo cho cơ quan cấp phép biết.     


 - Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy  phép, văn phòng chi nhánh phải hoạt động và có văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép về địa điểm đặt trụ sở, số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại văn phòng ®ại diện, chi nhánh.    


- Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt nam khi có đủ các điều kiện sau đây:


    + Có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc có các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước mà tổ chức cá nhân, đóng tại trụ sở chính.


    +  Đã hoạt động từ năm năm trở lên kể từ khi đăng ký kinh doanh và có văn phòng đại diện tại Việt nam từ 7 năm trở lên kể từ tháng 12 năm 2001 nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam. 



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001.

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. 


- Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT, ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ- CP.    


- Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT.

- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/2/2007 của Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.  


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





VII. Lĩnh vực Thể dục-Thể thao


		1. Thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định, viết giấy biên nhận ghi rõ ngày hẹn, trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình lãnh đạo Sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản trình UBND tỉnh;


Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định thành lập và chuyển lại cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đề án thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao);


2. Tờ trình về Đề án thành lập, dự thảo Quyết định thành lập, dự thảo Quy chế hoạt động Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao);


3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức;


4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định thành lập tổ chức. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ Bắc Giang



		Kết quả:

		Quyết định Thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao).



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Thể dục Thể thao số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;


- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;


- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		2. Sáp nhập, chia tách, hợp nhất, giải thể Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định, viết giấy biên nhận ghi rõ ngày hẹn, trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình lãnh đạo Sở. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản trình UBND tỉnh; 


Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định và chuyển lại cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


Bước 4: Tổ chức, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả.  


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đề án về tổ chức lại Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao);


2. Tờ trình về Đề án tổ chức lại và dự thảo Quyết định về tổ chức lại Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao);


3. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

* Thành phần hồ sơ giải thể:


1. Đề án về giải thể tổ chức;


2. Tờ trình về Đề án giải thể tổ chức và dự thảo Quyết định về giải tổ chức;


3. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định sáp nhập (chia tách, hợp nhất, giải thể) Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao)



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Thể dục Thể thao số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006.


- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định, viết giấy biên nhận ghi rõ ngày hẹn, trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả giao lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;


2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức đơn vị nơi công tác;


3. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng(tính đến thời điểm nộp hồ sơ);


4. Hai ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


5. Các loại văn bằng, chứng chỉ:


Huấn luyện viên có bằng cấp chuyên ngành thể dục, thể thao từ trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn do liên đoàn thể thao quốc gia, quốc tế tương ứng cấp; Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		* Điều kiện về nhân sự: 


1. Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp là người được chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.


2. Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền cấp.


* Điều kiện về cơ sở vật chất:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

- Có nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của câu lạc bộ.

( Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007)



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Thể dục Thể thao số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thể thao.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định, viết giấy biên nhận ghi rõ ngày hẹn, trả kết quả;


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả giao lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh thể dục, thể thao;


2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức đơn vị nơi công tác;


3. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ);


4. Hai ảnh chân dung 4x6 chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


5. Các loại văn bằng, chứng chỉ:


Bằng trung cấp thể dục thể thao trở lên, hoặc chứng nhận chuyên môn do liên đoàn thể thao quốc gia, liên đoàn thể thao quốc tế cấp; Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ y học thể dục thể thao của cơ quan có thẩm quyền cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh  nghiệp thể thao.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		* Điều kiện Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thể thao. 


1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.


2. Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải bảo đảm:


- Đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;


- Đủ cán bộ, nhân viên chuyên môn.


(Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007)



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Thể dục Thể thao số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





VIII. Lĩnh vực Du lịch


		1. Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, 


số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;


2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;


3. Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


4. Hai ảnh chân dung 4X6cm chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


5. Các loại văn bằng, chứng chỉ:


- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch trở lên;


- Hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;


- Hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;


+ Có một trong các trình độ ngoại ngữ sau:


- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;


- Hoặc bằng đại học ở nước ngoài trở lên;


- Hoặc chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế



		Phí, lệ phí:

		Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch: 200.000đ/thẻ


(Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch.


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ


phí cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		2. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch; 


2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;


3. Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


4. Hai ảnh chân dung 4X6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


5. Các loại văn bằng, chứng chỉ:


- Bằng trung cấp chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch trở lên;


- Hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp du lịch không thuộc chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;


- Hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa



		Phí, lệ phí:

		Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch: 200.000đ/thẻ


(Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch.


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ


phí cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		3. Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên;


2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc làm việc tại khu, điểm du lịch;


3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


4. Giấy khám sức khoẻ do cơ sở có thẩm quyền trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


5. Chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;


6. Bản cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu, điểm du lịch.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận thuyết minh viên



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		4. Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch;


2. Giấy xác nhận bị mất thẻ của cơ quan công an hoặc thẻ bị hư hỏng;  


3. 02 ảnh chân dung 4x6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Thẻ Hướng dẫn viên Du lịch



		Phí, lệ phí:

		Cấp thẻ  Hướng dẫn viên Du lịch: 200.000đ/thẻ


(Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp lại thẻ Hướng dẫn viên Du lịch.


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ. phí cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		5. Đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch;


2. Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp; 


3. Bản sao thẻ Hướng dẫn viên (có công chứng) hoặc thẻ Hướng dẫn viên  cũ.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Thẻ Hướng dẫn viên Du lịch



		Phí, lệ phí:

		Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch: 200.000đ/thẻ


(Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch.


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- 30 ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên mới;


- Người đề nghị đổi thể hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ


phí cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		6. Phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (loại đạt tiêu chuẩn tối thiểu)  



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;


2. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch;


3. Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


4. Bản sao các văn bản có giá trị pháp lý gồm:


- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


- Văn băng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


- Giấy xác nhận đủ điền kiện về phòng chống cháy nổ;


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú có cung cấp dịch vụ ăn uống);


5. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp, phối hợp  thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú, thẩm định lần đầu đề nghị đạt tiêu chuẩn tối thiểu là: 300.000đ/cơ sở/lần; thẩm định lại: 200.000đ/lần/cơ sở. 


(Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002) 



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch


(Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Sau 3 năm được xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định để công nhận lại hạng phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch;


- Ít nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.


(Luật Du lịch; Thông tư số  88/2008/TT-BVHTTDL ).



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch .

- Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú DL.


- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		7. Phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1-2 sao)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; 


2. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; 


3. Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch; 


4. Bản sao các văn bản có giá trị tư pháp lý:


- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ;


- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


5. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú Du lịch (loại đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1-2 sao)



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú, thẩm định lần đầu xếp hạng 1-2 sao: 500.000đ/cơ sở/lần; thẩm định lại: 400.000đ/lần/cơ sở


(Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch


(Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		8. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;


2. Bản sao đăng ký kinh doanh;


3. Điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận; 


4. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét Giấy phép;


(các loại giấy tờ này phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam



		Phí, lệ phí:

		Có - Hiện chưa có văn bản hướng dẫn



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị Giấy phép thành lập văn phòng đại diện


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		9. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;


2. Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam



		Phí, lệ phí:

		Có - hiện chưa có văn bản hướng dẫn



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		10. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		b) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;


2. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


b) Số bộ hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Gia hạn).



		Phí, lệ phí:

		Có-Hiện chưa có văn bản hướng dẫn



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		* Điều kiện Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam:

1. Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;


2. Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;


3. Không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt nam.


* Yêu cầu:


- Trong thời hạn 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hiệu lực, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


(Nghị định  92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		11. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký; 


2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận; 


3. Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp. 


(Các giấy tờ này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Cấp lại).



		Phí, lệ phí:

		Có-Hiện chưa có văn bản hướng dẫn



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện


(Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/ 2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		* Trong trường hợp sau, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:


- Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khá;.


- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;


- Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài.


Thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được cấp lại không vượt quá thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã cấp.


(Nghị định  92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du Lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.





		12. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1.  Đơn đề nghị cấp biển hiệu;


2. Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thựuc phẩm và bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp biểu hiệu


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Có vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;


2. Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu 50 khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


3. Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;


4. Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;


5. Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;


6. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;


7. Có phòng vệ sinh riêng cho khách;


8. Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng;


9. ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu;


10. Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong 2 năm;


11. Định kỳ 6 tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


(Nghị định  92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007; Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008)



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		13. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch. 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1.  Đơn đề nghị cấp biển hiệu;


2. Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạ xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang



		Kết quả:

		Quyết định cÊp biÓn hiÖu ®¹t tiªu chuÈn phôc vô kh¸ch du lÞch ®èi víi c¬ së kinh doanh dÞch vô mua s¾m du lÞch



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp biểu hiệu


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008)  



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Hàng hoá phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện với môi trường niêm yết; có túi đựng hàng háo cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hoá không đúng chất lượng cam kết;


2. Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hoá; có nghiệp vụ kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;


3. Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu 50m2; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hoá hài hoà, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng của hàng và khu vực trưng bày hàng hoá; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hoá là quần áo; có phòng vệ sinh;


4. Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng;


5. ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu;


6. Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong 2 năm;


7. Định kỳ 6 tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		14. Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1.  Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu;


2. Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạ xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;


3. Quyết định cấp biển hiệu (cũ) đã hết hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang



		Kết quả:

		Quyết định cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp lại biểu hiệu


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu;


- Điều kiện xin cấp lại biển hiệu quy định như điều kiện xin cấp biển hiệu lần đầu.


(Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008) 



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		15. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn làng Du lịch.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; 


2. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; 


3. Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch; 


4. Bản sao các văn bản có giá trị tư pháp lý:


- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ;


- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


5. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang



		Kết quả:

		Quyết định xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn làng Du lịch (Thẩm định lại)



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trỳ, thẩm định lần đầu xếp hạng 1-2 sao: thẩm định lại: 400.000đ/lần/cơ sở

(Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị thẩm định, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú DL.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		16. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ; 


2. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; 


3. Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia vá xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


4. bản sao các văn bản có giá trị pháp lý:


- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


5. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định XÕp h¹ng c¬ së l­u tró du lÞch….. 



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú, thẩm định lần đầu đề nghị đạt tiêu chuẩn tối thiểu là: 300.000đ/cơ sở/lần; 


(Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Sau 3 năm được xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định để công nhận loại hạng phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch;


-ít nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký loại hạng đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú DL.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.



		17. Xếp hạng lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3856310


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30) 


Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; 


2. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; 


3. Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch; 


4. bản sao các văn bản có giá trị tư pháp lý:


- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);


- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


5. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.



		Kết quả:

		Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú thẩm định lại: 200.000đ/lần/cơ sở


(Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị thẩm định, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch


(Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư  88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Quyết định số 56/2008/UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.
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